
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM KIẺM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIÁO DỤC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH —  -------- :--------- -----------

số:dỹỹ /QĐ-KĐCLV Nghệ An, ngày 16 tháng 7 năm 2021

QƯYÉT ĐỊNH
v ề  việc thành lập Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài chương trình đào tạo 

của Học viện Báo chí và Tuyên truyền

GIÁM ĐÓC TRƯNG TÂM KIẺM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
- TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

Căn cứ Quyết định so 4589/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2017 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trung tâm Kiếm định chất lượng giáo dục - 
Trường Đại học Vinh;

Căn cứ Quyết định sổ 1474/QĐ-BGDĐTngày 17/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo về việc cấp phép hoạt dộng kiểm định chất lượng giáo dục đổi với 
Trung tâm Kiểm định chất lượng giảo dục - Trường Đại học Vinh;

Căn cứ Thông tư sổ 61 /20ỉ2/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo ban hành Quy định điều kiện thành lập và giải thể, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ 
chức kiểm định chất lượng giáo dục;

Căn cứ Thông tư sổ 38/2013/TT-BGDĐT ngày 29/11/2013 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của các 
trường đại học, cao dẳng và trung cấp chuyên nghiệp;

Căn cứ Thông tư sổ 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuân đánh giá chất lượng chương trình đào tạo 
các trình độ của giáo dục đại học;

Căn cứ Quyết định sổ 09/QĐ-KĐCLĐHV ngày 30/10/2018 của Giám dốc Trung 
tâm Kiếm định chất lượng giáo dục - Trường Đại học Vinh ban hành Quy định dổi với 
kiêm định viên thực hiện đánh giá ngoài cơ sở giáo dục, chương trình đào tạo;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Đảnh giá và Công nhận chất lượng giáo dục.

QƯYÉT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài chương trình đào tạo Cử 

nhân Xã hội học của Học viện Báo chí và Tuyên truyền {Danh sách kèm theo).

Điều 2. Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài có trách nhiệm thực hiện các chức năng, 

nhiệm vụ được nêu trong “Quy định dổi với kiểm định viên thực hiện đánh giá ngoài cơ 

sở giáo dục, chương trình dào tạo ” ban hành theo Quyết định số 09/QĐ-KĐCLĐHV



ngày 30/10/2018 của Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Trường Đại 

học Vinh và hưởng các quyền lợi theo Quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm.

Điều 3. Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các phòng chức năng, các ông, bà có tên tại Điều 1, các đơn vị và cá nhân có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục QLCL-BỘ GD&ĐT (để b/c);
- Hiệu trưỏng Truông ĐH Vinh (để b/c);
- Lưu: HC-DV, ĐGCN.

GIÁM ĐỐC



ụ c  VÀ ĐÀO TẠO 
M ĐỊNH CHÁT LƯỢNG 

ƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐOÀN CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ NGOÀI
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO c ử  NHÂN XÃ HỘI HỌC 

CỦA HỌC VIỆN BAO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
(Kèm theo Quyết định so: 4^ ỹ/QĐ-KĐCLVngày 16 tháng 7 năm 2021 của Giám đốc 

Trung tâm Kiếm định chất lượng giáo dục - Trường Đại học Vinh)

TT Họ và tên Số thẻ/Chứng chỉ 
kiểm định viên

Chức vụ 
trong Đoàn

I Chuyên gia

1 PGS.TS. Bùi Duy Cam 2017.01.244 Trưởng đoàn

2 PGS.TS. Mai Văn Chung 2017.01.246 Thư ký

3 TS. Nguyễn Thị Thu Hà 2014.02.067
Thành viên 
thường trực

4 PGS.TS. Phạm Văn Quyết 2016.01.201 Thành viên

5 PGS.TS. Nguyễn Thái An 2016.01.137 Thành viên

6 TS. Phan Văn Hiếu 2014.02.071 Thành viên

7 TS. Lê Huy Tùng 2014.1.052 Thành viên

II Giám sát
8 ThS. Nguyễn Thị Minh KĐV-VNU0701 Giám sát viên

Ẩn định danh sách gồm 08 người.





BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM KIẼM ĐỊNH CHẢT LƯỢNG Đôc lập - Tư do - Hanh phúc

GIÁO DỤC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH —1 :-------- ---------- :----------

SỐ i^Q Đ -K Đ C L V Nghệ An, ngày 16 tháng 7 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
v ề  việc thành lập Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài chưong trình đào tạo 

của Học viện Báo chí và Tuyên truyền

GIÁM ĐÓC TRUNG TÂM KIẺM ĐỊNH CHẤT LƯỌNG GIÁO DỤC
- TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

Căn cứ Quyết định số 4589/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2017 của Bộ trưởng Bộ 
Giảo dục và Đào tạo về việc thành lập Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - 
Trường Đại học Vinh;

Căn cứ Quyết định sổ 1474/QĐ-BGDĐT ngày 17/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo về việc cấp phép hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục đối với 
Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Trường Đại học Vinh;

Căn cứ Thông tư số 61 /2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo ban hành Quy định điều kiện thành lập và giải thể, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ 
chức kiểm định chất lirợng giáo dục;

Căn cứ Thông tư sổ 38/2013/TT-BGDĐT ngày 29/11/2013 của Bộ Giảo dục và 
Đào tạo ban hành Quy định về kiếm định chất lượng chương trình đào tạo của các 
trường đại học, cao dắng và trung cấp chuyên nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuấn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo 
các trình độ của giáo dục đại học;

Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-KĐCLĐHV ngày 30/10/2018 của Giám đốc Trung 
tâm Kiếm định chất lượng giáo dục - Trường Đại học Vinh ban hành Quy định đối với 
kiểm định viên thực hiện đánh giá ngoài cơ sở giáo dục, chương trình đào tạo;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Đánh giá và Công nhận chất lượng giáo dục.

QUYÉT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài chương trình đào tạo Cử 

nhân Triết học của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (Danh sách kèm theo).

Điều 2. Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài có trách nhiệm thực hiện các chức năng, 

nhiệm vụ được nêu trong "Quy định đổi với kiểm định viên thực hiện đánh giá ngoài cơ 

sở giáo dục, chương trình đào tạo” ban hành theo Quyết định số 09/QĐ-KĐCLĐHV



ngày 30/10/2018 của Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giầo dục - Trường Đại 

học Vinh và hưởng các quyền lợi theo Quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm.

Điều 3. Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các phòng chức năng, các ông, bà có tên tại Đièu 1, các đơn vị và cá nhân có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục QLCL-BỘ GD&ĐT (để b/c);
- Hiệu trưởng Trường ĐH Vinh (để b/c);
- Lưu: HC-DV, ĐGCN.

GIÁM ĐỐC

'ình Quang



VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
T Ể yN tm ^ ttlỆ M  ĐỊNH CHẤT LƯỢNG Đôc lâp - Tu do - Hanh phúc

m iệ lm ỉ^^ư ơ N G  ĐAI HOC VINH ------ ----------—---------
xC x g iá o  d ụ c /  j f -------- ------ •

DANH SÁCH ĐOÀN CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ NGOÀI 
CHƯONG TRÌNH ĐÀO TẠO c ử  NHÂN TRIÉT HỌC 

CỦA HỌC VIỆN BAO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
(Kèm theo Quyết định số: /ịỹ^/QĐ-KĐCL V ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Giám đốc 

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Trường Đại học Vinh)

TT Họ và tên Số thẻ/Chứng chỉ 
kiếm định viên

Chức vụ 
trong Đoàn

I Chuyên gia

1 PGS.TS. Bùi Duy Cam 2017.01.244 Trưởng đoàn

2 PGS.TS. Mai Văn Chung 2017.01.246 Thư ký

3 TS. Nguyễn Thị Thu Hà 2014.02.067
Thành viên 
thường trực

4 TS. Nguyễn Văn Trung 2017.01.332 Thành viên

5 PGS.TS. Nguyễn Thái An 2016.01.137 Thành viên

6 TS. Phan Văn Hiếu 2014.02.071 Thành viên

7 TS. Lê Huy Tùng 2014.1.052 Thành viên

II Giám sát
8 ThS. Nguyễn Thị Minh KĐV-VNU0701 Giám sát viên

Ân định danh sách gồm 08 người.





BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM KIẺM ĐỊNH CHÁT LƯỢNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIÁO DỤC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ——  --------1--------- -----------

Sô: / $ 7#QĐ-KĐCLV Nghệ An, ngày 16 tháng 7 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
v ề  việc thành lập Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài chưong trình đào tạo 

của Học viện Báo chí và Tuyên truyền

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KIẺM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
- TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

Căn cứ Quyết định sổ 4589/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2017 của Bộ trưởng Bộ 
Giảo dục và Đào tạo về việc thành lập Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - 
Trường Đại học Vinh;

Căn cứ Quyết định số 1474/QĐ-BGDĐT ngày 17/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo về việc cấp phép hoạt dộng kiếm định chất lượng giáo dục đổi với 
Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Trường Đại học Vinh;

Căn cứ Thông tư sổ 61/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo ban hành Quy định diều kiện thành lập và giải thể, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ 
chức kiểm định chất lượng giáo dục;

Căn cử Thông tư số 38/2013/TT-BGDĐT ngày 29/11/2013 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo ban hành Quy định về kiếm định chất lượng chương trình đào tạo của các 
trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ Giảo dục và 
Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuấn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo 
các trình độ của giáo dục đại học;

Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-KĐCLĐHV ngày 30/10/2018 của Giám dốc Trung 
tâm Kiếm định chất lượng giáo dục - Trường Đại học Vinh ban hành Quy định đổi với 
kiêm định viên thực hiện đánh giá ngoài cơ sở giáo dục, chương trinh đào tạo;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Đảnh giá và Công nhận chất lượng giáo dục.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài chương trình đào tạo Cử 

nhân Quan hệ công chúng của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (Danh sách kèm 

theo).

Điều 2. Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài có trách nhiệm thực hiện các chức năng, 

nhiệm vụ được nêu trong “Quy định dối với kiểm định viên thực hiện đánh giá ngoài cơ



sở giáo dục, chương trình đào tạo ” ban hành theo Quyết định số 09/QĐ-KĐCLĐHV 

ngày 30/10/2018 của Giam đốc Trung tâm Kiểm định chất luợng giáo dục - Trường Đại 

học Vinh và hưởng các quyền lợi theo Quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm.

Điều 3. Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

lăng, các ông, bà có tên tại Điều 1, các đơn vị và cá nhân cóCác phòng chức năng, các ông, bà có tên tại Điê 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. J/Ị /

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục QLCL-BỘ GD&ĐT (đê b/c);
- Hiệu trưcmg Trường ĐH Vinh (để b/c);
- Lưu: HC-DV, ĐGCN.

GIÁM ĐỐC

Đình Quang



VÀ ĐÀO TẠO 
ỊNH CHÁT LƯỢNG 

NG ĐẠI HỌC VINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐOÀN CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ NGOÀI
CHƯONG TRÌNH ĐÀO TẠO c ử  NHÂN QUAN HỆ CÔNG CHÚNG 

CỦA HỌC VIỆN BAO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
(Kèm theo Quyết định sổ: /ịỹ-f’iQĐ-KĐCLVngày 16 tháng 7 năm 2021 của Giám đốc 

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Trường Đại học Vinh)

TT Họ và tên Số thẻ/Chúng chỉ 
kiếm định viên

Chức vụ 
trong Đoàn

I Chuyên gia

1 PGS.TS. Bùi Duy Cam 2017.01.244 Truởng đoàn

2 PGS.TS. Mai Văn Chung 2017.01.246 Thư ký

3 TS. Nguyễn Thị Thu Hà 2014.02.067
Thành viên 
thường trực

4 TS. Đào Hải 2016.01.159 Thành viên

5 PGS.TS. Nguyễn Thái An 2016.01.137 Thành viên

6 TS. Phan Văn Hiếu 2014.02.071 Thành viên

7 TS. Lê Huy Tùng 2014.1.052 Thành viên

II Giám sát
8 ThS. Nguyễn Thị Minh KĐV-VNU0701 Giám sát viên

Ân định danh sách gồm 08 người. /





BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TAM KIÊM ĐỊNH CHÁT LƯỢNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIÁO DỤC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH —   --------:--------- -----------

S ố r^ /Q Đ -K Đ C L V Nghệ An, ngày 16 tháng 7 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
v ề việc thành lập Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài chương trình đào tạo 

của Học viện Báo chí và Tuyên truyền

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KIÊM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
- TRƯ ỜNG ĐẠI HỌC VINH

Căn cứ Quyết định số 4589/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2017 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - 
Trường Đại học Vinh;

Căn cứ Quyết định sổ 1474/QĐ-BGDĐT ngày 17/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo về việc cấp phép hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục đối với 
Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Trường Đại học Vinh;

Căn cứ Thông tư so 61/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo ban hành Quy định điều kiện thành lập và giải thể, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ 
chức kiếm định chất lượng giáo dục;

Căn cứ Thông tư sổ 38/2013/TT-BGDĐT ngày 29/11/2013 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo ban hành Quy định về kiếm định chất lượng chương trình đào tạo của các 
trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp;

Căn cứ Thông tư sổ 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo 
các trình độ của giáo dục dại học;

Căn cứ Quyết định sổ 09/QĐ-KĐCLĐHV ngày 30/10/2018 của Giám đốc Trung 
tâm Kiêm định chất lượng giáo dục - Trường Đại học Vinh ban hành Quy định đổi với 
kiếm định viên thực hiện đánh giá ngoài cơ sở giáo dục, chương trình đào tạo;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Đánh giá và Công nhận chất lượng giáo dục.

QUYÉT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài chương trình đào tạo Cử 

nhân Quan hệ quốc tế của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (Danh sách kèm theo).

Điều 2. Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài có trách nhiệm thực hiện các chức năng, 

nhiệm vụ được nêu trong “Quy định đổi với kiểm định viên thực hiện đánh giá ngoài cơ 

sở giáo dục, chương trình đào tạo ” ban hành theo Quyết định số 09/QĐ-KĐCLĐHV



ngày 30/10/2018 của Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Trường Đại 

học Vinh và hưởng các quyền lợi theo Quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm.

Điều 3. Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các phòng chức năng, các ông, bà có tên tại Điều 1, các đơn vị và cá nhân có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. MM

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục QLCL-BỘ GD&ĐT (để b/c);
- Hiệu trưởng Trường ĐH Vinh (để b/c);
- Lưu: HC-DV, ĐGCN.

GIÁM ĐỐC

ình Quang
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DANH SÁCH ĐOÀN CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ NGOÀI
CHƯONG TRÌNH ĐÀO TẠO c ử  NHÂN QUAN HỆ QUỐC TÉ 

CỦA HỌC VIỆN BAO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
(Kèm theo Quyết định so: /Ị 6Ị$QĐ-KĐCL V ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Giám đốc 

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Trường Đại học Vinh)

TT Họ và tên Số thẻ/Chứng chỉ 
kiếm định viên

Chức vụ 
trong Đoàn

I Chuyên gia

1 PGS.TS. Bùi Duy Cam 2017.01.244 Trưởng đoàn

2 PGS.TS. Mai Văn Chung 2017.01.246 Thư ký

3 TS. Nguyễn Thị Thu Hà 2014.02.067
Thành viên 
thường trực

4 TS. Nguyễn Thị Phương Hoa 2016.01.166 Thành viên

5 PGS.TS. Nguyễn Thái An 2016.01.137 Thành viên

6 TS. Phan Văn Hiếu 2014.02.071 Thành viên

7 TS. Lê Huy Tùng 2014.1.052 Thành viên

II Giám sát
8 ThS. Nguyễn Thị Minh KĐV-VNU0701 Giám sát viên

Ân định danh sách gồm 08 người. ị / ị s '




